
     ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH THI

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn thi: Tiếng Hàn B1 Mã môn học: FLF1707B

Ngày thi: 06.02.2023 Ca thi: 1

Phòng thi: 1 (101C2)

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY LỚP CHỮ KÝ ĐIỂM THI

 SINH (Viết Tắt) (BẰNG SỐ)

1 22040169 Nguyễn Trương Thùy An 15/03/2004 QH.2022.F.1.E22.SP5

2 22040112 Ma Ngọc Anh 21/12/2004 QH.2022.F.1.E1.SPCLC

3 22040353 Đỗ Minh Ánh 22/05/2004 QH.2022.F.1.E4.NN

4 22040581 Nguyễn Thị Bình 02/11/2004 QH.2022.F.1.E5.NN

5 21041700 Vũ Thị Huyền Châu 10/03/2003 QH.2021.F.1.A1.NN

6 22040623 Phạm Linh Chi 04/05/2004 QH.2022.F.1.E13.NN5

7 22040289 Tưởng Kim Chi 02/08/2004 QH.2022.F.1.E10.NN4

8 22040139 Bùi Thu Cúc 10/02/2004 QH.2022.F.1.E2.SP

9 22040690 Ân Nhuệ Giang 05/09/2004 QH.2022.F.1.E7.NN4

10 22040047 Nguyễn Phương Hà 31/10/2004 QH.2022.F.1.E1.SPCLC

11 22040387 Phùng Phương Hà 10/12/2004 QH.2022.F.1.E3.NN

12 22040275 Nguyễn Nhật Hằng 27/09/2004 QH.2022.F.1.E14.NN5

13 22040457 Nông Khánh Hoà 16/05/2004 QH.2022.F.1.E2.NN

14 22040600 Phạm Nhật Huy 19/11/2004 QH.2022.F.1.E6.NN

15 22040148 Lê Khánh Huyền 08/11/2004 QH.2022.F.1.E2.SP

16 22040667 Mai Thanh Huyền 05/03/2004 QH.2022.F.1.E8.NN4

17 22040472 Mễ Thị Hương Lan 21/04/2004 QH.2022.F.1.E10.NN4

18 22040455 Nguyễn Ngọc Linh 10/01/2004 QH.2022.F.1.E9.NN4

19 22040605 Nguyễn Ngọc Linh 19/07/2004 QH.2022.F.1.E15.NN5

20 22040092 Nguyễn Phương Linh 08/06/2004 QH.2022.F.1.E19.SP5

21 22040535 Trần Khánh Linh 14/05/2004 QH.2022.F.1.E5.NN

22 22040262 Vũ Hoài Linh 10/09/2004 QH.2022.F.1.E15.NN5

23 22040088 Đinh Hoàng Nhật Mai 20/02/2004 QH.2022.F.1.E20.SP5

Danh sách này có: 23 sinh viên

Giám thị 1: Người vào điểm: . . . . . . . . . 

Giám thị 2: Người kiểm tra: . . . . . . . . . . .

Hà nội, ngày               tháng               năm 20

TRƯỞNG BỘ MÔN   TRƯỞNG KHOA

     ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH THI

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn thi: Tiếng Hàn B1 Mã môn học: FLF1707B

GHI CHÚ



Ngày thi: 06.02.2023 Ca thi: 1

Phòng thi: 2 (102C2)

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY LỚP CHỮ KÝ ĐIỂM THI

 SINH (Viết Tắt) (BẰNG SỐ)

1 22040063 Nguyễn Thanh Mai 14/02/2004 QH.2022.F.1.E19.SP5

2 22040697 Mạc Vũ Trà My 17/01/2004 QH.2022.F.1.E2.NN

3 22040634 Vũ Kim Ngân 04/10/2004 QH.2022.F.1.E10.NN4

4 22040072 Nguyễn Thị Minh Nhật 02/04/2002 QH.2022.F.1.E22.SP5

5 22040724 Hồ Thị Quỳnh Phương 05/04/2004 QH.2022.F.1.E4.NN

6 22040084 Nguyễn Anh Phương 15/09/2004 QH.2022.F.1.E19.SP5

7 22040568 Đào Thị Kim Phượng 05/08/2004 QH.2022.F.1.E4.NN

8 22040611 Bùi Thị Hương Quế 31/08/2004 QH.2022.F.1.E4.NN

9 22040098 Nguyễn Trúc Quỳnh 06/09/2004 QH.2022.F.1.E2.SP

10 22040500 Nguyễn Thị Phương Thảo 31/10/2004 QH.2022.F.1.E12.NN5

11 22040740 Nông Hoài Thương 21/05/2003 QH.2022.F.1.E3.NN

12 22040671 Hoàng Thu Trang 08/01/2004 QH.2022.F.1.E6.NN

13 21041738 Nông Thanh Tùng 24/05/2002 QH.2021.F.1.E17.SP

14 22040111 Lò Thị Xuân 10/04/2003 QH.2022.F.1.E2.SP

15 22040080 Nguyễn Hoàng Quỳnh Xuân 19/01/2004 QH.2022.F.1.E21.SP5

16 22040125 Nguyễn Thị Như Quỳnh 05/09/2004 QH.2022.F.1.E20.SP5

17 22040731 Bùi Ngọc Minh Anh 25/04/2004 QH.2022.F.1.E14.NN5

18 22040405 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 13/10/2004 QH.2022.F.1.E2.NN

19 22040377 Nguyễn Quang Anh 11/08/2004 QH.2022.F.1.E10.NN4

20 22040129 Nguyễn Hoàng Minh Châu 11/11/2004 QH.2022.F.1.E7.SP4

21 22040313 Dương Khánh Chi 22/09/2004 QH.2022.F.1.E11.NN4

22 22040598 Phạm Thùy Dương 30/04/2004 QH.2022.F.1.E10.NN4

23 22040435 Nguyễn Hiểu Đan 30/06/2004 QH.2022.F.1.E3.NN

Danh sách này có: 23 sinh viên

Giám thị 1: Người vào điểm: . . . . . . . . . 

Giám thị 2: Người kiểm tra: . . . . . . . . . . .

Hà nội, ngày               tháng               năm 20

TRƯỞNG BỘ MÔN   TRƯỞNG KHOA

     ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH THI

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn thi: Tiếng Hàn B1 Mã môn học: FLF1707B

Ngày thi: 06.02.2023 Ca thi: 1

Phòng thi: 3 (103C2)

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY LỚP CHỮ KÝ ĐIỂM THI

 SINH (Viết Tắt) (BẰNG SỐ)

1 22040539 Triệu Văn Đức 22/11/2004 QH.2022.F.1.E10.NN4

2 22040099 Hoàng Ngân Hà 28/12/2004 QH.2022.F.1.E2.SP

GHI CHÚ

GHI CHÚ



3 22040570 Nguyễn Thị Hà 04/09/2004 QH.2022.F.1.E10.NN4

4 22040575 Nguyễn Ngọc Hải 24/02/2004 QH.2022.F.1.E12.NN5

5 22040365 Nguyễn Hồng Hạnh 16/08/2004 QH.2022.F.1.E8.NN4

6 22040522 Nguyễn Thị Thu Hiền 11/04/2004 QH.2022.F.1.E10.NN4

7 22040175 Nguyễn Thị Nhật Hoa 23/06/2004 QH.2022.F.1.C5.SP

8 22040584 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 27/11/2004 QH.2022.F.1.E6.NN

9 22040531 Trần Thị Thu Huyền 21/02/2004 QH.2022.F.1.E6.NN

10 22040512 Trần Thị Thu Hường 21/06/2004 QH.2022.F.1.E5.NN

11 22040416 Trần Tuấn Khanh 11/01/2004 QH.2022.F.1.E17.NN5

12 22040540 Nguyễn Thị Mai Liên 12/06/2004 QH.2022.F.1.E6.NN

13 22040403 Nguyễn Khánh Linh 30/09/2004 QH.2022.F.1.E13.NN5

14 22040656 Phạm Nguyễn Diệu Linh 26/07/2004 QH.2022.F.1.E14.NN5

15 22040657 Đỗ Tường Loan 10/09/2004 QH.2022.F.1.E15.NN5

16 22040336 Nguyễn Hồng My 12/07/2004 QH.2022.F.1.E13.NN5

17 22040716 Lê Thị Phương Ngọc 14/11/2004 QH.2022.F.1.E11.NN4

18 19042002 Nguyễn Huy Ngọc Nhất 11/08/2000 QH.2019.F.1.E5.SP

19 22040669 Nguyễn Thị Linh Nhi 19/05/2003 QH.2022.F.1.E5.NN

20 22040610 Bùi Thị Hồng Nhung 21/02/2004 QH.2022.F.1.E4.NN

21 22040302 Nguyễn Mai Phương 10/06/2004 QH.2022.F.1.E13.NN5

22 22040417 Nguyễn Phương Quỳnh 15/04/2004 QH.2022.F.1.E9.NN4

23 22040714 Nguyễn Thị Tâm 28/06/2004 QH.2022.F.1.E2.NN

24 22040339 Trịnh Phương Thanh 10/01/2004 QH.2022.F.1.E16.NN5

Danh sách này có: 24 sinh viên

Giám thị 1: Người vào điểm: . . . . . . . . . 

Giám thị 2: Người kiểm tra: . . . . . . . . . . .

Hà nội, ngày               tháng               năm 20

TRƯỞNG BỘ MÔN   TRƯỞNG KHOA

     ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH THI

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn thi: Tiếng Hàn B1 Mã môn học: FLF1707B

Ngày thi: 06.02.2023 Ca thi: 1

Phòng thi: 4 (104C2)

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY LỚP CHỮ KÝ ĐIỂM THI

 SINH (Viết Tắt) (BẰNG SỐ)

1 22040440 Lê Phương Thảo 11/01/2004 QH.2022.F.1.E11.NN4

2 22040413 Vũ Hương Thảo 16/09/2004 QH.2022.F.1.E6.NN

3 22040591 Nguyễn Thị Minh Thùy 26/01/2004 QH.2022.F.1.E3.NN

4 22040430 Trần Anh Thư 26/07/2004 QH.2022.F.1.E18.NN5

5 22040358 Nguyễn Thủy Tiên 10/04/2004 QH.2022.F.1.E11.NN4

6 22040527 Vũ Cẩm Tú 09/04/2003 QH.2022.F.1.E11.NN4

7 22040367 Nguyễn Thị Thanh Xuân 16/02/2004 QH.2022.F.1.E9.NN4

GHI CHÚ



8 22040407 Trần Thị Yên 16/03/2004 QH.2022.F.1.E6.NN

9 22040392 Khuất Hải Yến 30/10/2004 QH.2022.F.1.E4.NN

10 22040287 Nguyễn Khánh Linh 25/03/2004 QH.2022F.1.E14.NN5

11 22040473 Lý Hà Anh 03/01/2004 QH.2022.F.1.E18.NN5

12 22040406 Nguyễn Quốc Anh 24/03/2004 QH.2022.F.1.E5.NN

13 22040661 Nguyễn Thị Phương Anh 24/11/2004 QH.2022.F.1.E10.NN4

14 22040123 Nguyễn Xuân Bách 03/04/2004 QH.2022.F.1.E22.SP5

15 22040085 Nguyễn Thị Minh Châu 28/07/2004 QH.2022.F.1.E21.SP5

16 22040736 Nguyễn Thị Kim Chi 23/07/2003 QH.2022.F.1.E3.NN

17 22040633 Đoàn Khánh Diệu 07/04/2004 QH.2022.F.1.E6.NN

18 22040477 Lê Quang Diệu 16/12/2004 QH.2022.F.1.E19.NN5

19 22040722 Đoàn Mạnh Dũng 11/08/2004 QH.2022.F.1.E9.NN4

20 22040090 Phạm Thùy Dương 28/12/2003 QH.2022.F.1.E21.SP5

21 22040713 Trần Thị Trà Giang 20/03/2004 QH.2022.F.1.E5.NN

22 22040709 Cao Thu Hà 25/06/2004 QH.2022.F.1.E4.NN

23 22040641 Nguyễn Việt Hà 01/07/2004 QH.2022.F.1.E11.NN4

Danh sách này có: 23 sinh viên

Giám thị 1: Người vào điểm: . . . . . . . . . 

Giám thị 2: Người kiểm tra: . . . . . . . . . . .

Hà nội, ngày               tháng               năm 20

TRƯỞNG BỘ MÔN   TRƯỞNG KHOA

     ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH THI

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn thi: Tiếng Hàn B1 Mã môn học: FLF1707B

Ngày thi: 06.02.2023 Ca thi: 1

Phòng thi: 5 (105C2)

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY LỚP CHỮ KÝ ĐIỂM THI

 SINH (Viết Tắt) (BẰNG SỐ)

1 22040412 Nguyễn Lam Hằng 20/01/2004 QH.2022.F.1.E6.NN

2 22040720 Nguyễn Thu Hằng 23/09/2004 QH.2022.F.1.E8.NN4

3 22040179 Dương Thị Thanh Hiền 14/04/2004 QH.2022.F.1.C9.SP4

4 22040141 Phạm Thiên Ngọc Hòa 30/05/2004 QH.2022.F.1.E21.SP5

5 22040158 Lê Phương Huệ 10/07/2003 QH.2022.F.1.E20.SP5

6 22040637 Lưu Thanh Huyền 20/04/2004 QH.2022.F.1.E3.NN

7 22040638 Vũ Khánh Huyền 15/09/2004 QH.2022.F.1.E9.NN4

8 22040082 Lê Hoàng Diệu Khuê 19/10/2004 QH.2022.F.1.E20.SP5

9 22040259 Lưu Sỹ Đỗ Kim 10/12/2004 QH.2022.F.1.E13.NN5

10 22040464 Chu Khánh Linh 23/08/2004 QH.2022.F.1.E8.NN4

11 22040523 Lê Khánh Linh 04/03/2004 QH.2022.F.1.E5.NN

12 22040636 Vũ Khánh Ly 25/08/2004 QH.2022.F.1.E8.NN4

GHI CHÚ



13 22040068 Cao Nguyên Hồng Minh 30/09/2004 QH.2022.F.1.E21.SP5

14 22040627 Nguyễn Bảo Ngọc 25/04/2003 QH.2022.F.1.E11.NN4

15 22040138 Phạm Thảo Nguyên 17/03/2004 QH.2022.F.1.E2.SP

16 22040409 Kiều Ngọc Oanh 03/08/2004 QH.2022.F.1.E9.NN4

17 22040151 Lê Hải Phương 12/09/2004 QH.2022.F.1.E7.SP4

18 22040444 Ngô Thanh Tâm 30/10/2004 QH.2022.F.1.E7.NN4

19 22040508 Phan Ngọc Thảo 21/12/2004 QH.2022.F.1.E4.NN

20 22040057 Lê Phương Thùy 19/01/2004 QH.2022.F.1.E20.SP5

21 22040561 Nguyễn Thu Thủy 19/01/2003 QH.2022.F.1.E3.NN

22 22040674 Phạm Thị Thúy 12/04/2004 QH.2022.F.1.E5.NN

23 22040414 Lưu Thị Ánh Tuyết 21/02/2004 QH.2022.F.1.E10.NN4

Danh sách này có: 23 sinh viên

Giám thị 1: Người vào điểm: . . . . . . . . . 

Giám thị 2: Người kiểm tra: . . . . . . . . . . .

Hà nội, ngày               tháng               năm 20

TRƯỞNG BỘ MÔN   TRƯỞNG KHOA

     ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH THI

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn thi: Tiếng Hàn B1 Mã môn học: FLF1707B

Ngày thi: 06.02.2023 Ca thi: 1

Phòng thi: 6 (106C2)

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY LỚP CHỮ KÝ ĐIỂM THI

 SINH (Viết Tắt) (BẰNG SỐ)

1 22040514 Nguyễn Nhật Uyên 04/04/2003 QH.2022.F.1.E7.NN4

2 22040651 Nguyễn Thu Uyên 27/08/2004 QH.2022.F.1.E8.NN4

3 22040164 Nguyễn Lê Hà Vy 13/05/2004 QH.2022.F.1.E21.SP5

4 22040341 Chu Đỗ Quỳnh Anh 20/05/2004 QH.2022.F.1.E17.NN5

5 22040343 Nguyễn Hiền Anh 01/10/2004 QH.2022.F.1.E19.NN5

6 22040383 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 09/12/2004 QH.2022.F.1.E17.NN5

7 22040415 Phạm Văn Đông 19/01/2004 QH.2022.F.1.E16.NN5

8 20040136 Vương Thị Hà 13/01/2002 QH.2020.F.1.C1.SP

9 22040715 Đào Thị Thảo Hiền 26/02/2004 QH.2022.F.1.E17.NN5

10 22040323 Nguyễn Ngọc Hiếu 23/08/2004 QH.2022.F.1.E16.NN5

11 19040343 Nguyễn Quang Huy 05/11/2001 QH.2019.F.1.E2.SP

12 22040374 Lê Thị Hà Linh 05/11/2004 QH.2022.F.1.E18.NN5

13 22040280 Nguyễn Thùy Linh 29/04/2003 QH.2022.F.1.E18.NN5

14 22040643 Tô Phương Mai 02/06/2004 QH.2022.F.1.E17.NN5

15 22040298 Trần Phương Mai 16/03/2004 QH.2022.F.1.E18.NN5

16 22040300 Thi Tuấn Minh 31/08/2004 QH.2022.F.1.E19.NN5

17 22040719 Đồng Thị Lê Na 14/01/2004 QH.2022.F.1.E17.NN5

GHI CHÚ



18 22040264 Nguyễn Hoàng Diệu Ngân 03/04/2004 QH.2022.F.1.E16.NN5

19 22040346 Lê Khánh Ngọc 05/10/2004 QH.2022.F.1.E13.NN5

20 22040142 Nguyễn Bảo Ngọc 21/09/2004 QH.2022.F.1.E22.SP5

21 22040333 Đỗ Linh Nhi 05/08/2004 QH.2022.F.1.E17.NN5

22 22040483 Nông Thu Quỳnh 27/09/2004 QH.2022.F.1.E14.NN5

23 22040326 Đào Mạnh Tùng 11/05/2004 QH.2022.F.1.E17.NN5

24 22040441 Đoàn Thị Mai Uyên 06/06/2004 QH.2022.F.1.E15.NN5

Danh sách này có: 24 sinh viên

Giám thị 1: Người vào điểm: . . . . . . . . . 

Giám thị 2: Người kiểm tra: . . . . . . . . . . .

Hà nội, ngày               tháng               năm 20

TRƯỞNG BỘ MÔN   TRƯỞNG KHOA


